
Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Bùi Thị Ánh Ngọc 987995328 anhngoc6487@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21040296 Nguyễn Hoàng Lan Vy 17/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lanvynguyen35@gmail.com 0976023052

2 21040297 Trần Ngọc Hà My 10/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tranngochamy1009@gmail.com 0902529899

3 21040301 Lê Ngọc Chi 24/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 cle166811@gmail.com 0987363709

4 21040302 Vũ Thùy Linh 04/03/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn thuylinhvu433@gmail.com 0346876442

5 21040307 Nguyễn Trung Vũ Hoàng 18/12/2003 QH.2020 Nhật CLC TT23 nguyentrungvuhoang2003@gmail.com 0856439706

6 21040309 Vũ Minh Ngọc 05/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vuminhngoc5102003@gmail.com 0943149703

7 21040313 Hà Mai Anh 07/01/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 maianh.ha701@gmail.com 0859091386

8 21040315 Nguyễn Mai Chi 19/02/2001 QH.2021 Nhật CLC TT23 maichi190201@gmail.com 0979829574

9 21040318 Nguyễn Thùy Dương 26/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 TranNam08080@gmail.com 0982672003

10 21040328 Dương Phương Linh 22/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 duongphuonglinh7817@gmail.com 0775286105

11 21040332 Nguyễn Thị Lan Anh 26/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 vyvy212639@gmail.com 0394927583

12 21040335 Đặng Ngọc Thảo 21/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 dangngocthaovt@gmail.com 0335145161

13 21040336 Lèng Thị Vân 19/08/2001 QH.2021 Hàn Sư phạm lengvan198@gmail.com 0329417098

14 21040338 Trần Thị Khánh Linh 16/01/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 diepming1962@gmail.com 0888103686

15 21040340 Nguyễn Thị Thanh Mai 16/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 taylorswift13122012@gmail.com 0363953462

16 21040341 Phan Thị Hà Phương 08/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 pphuong8123@gmail.com 0936987815

17 21040347 Tạ Phương Linh 23/07/2003 QH.2020 Trung CLC TT23 viveca2307linh@gmail.com 0833859998

18 21040348 Vũ Thị Thu Thúy 05/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vuthithuthuykt20@gmail.com 0334251424

19 21040349 Nguyễn Châu Giang 04/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 gn3298893@gmail.com 0943340905

20 21040351 Nguyễn Hoàng Hương Ly 28/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 huonglyy2811@gmail.com 0987814612

21 21040352 Phạm Thị Phương Thảo 02/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 pthao02112003@gmail.com 0915594131

22 21040354 Nguyễn Ngọc Quỳnh 13/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 ngocquynh122003@gmail.com 0342641683

23 21040355 Lê Hoài Ly 02/09/2003 QH.2020 Trung CLC TT23 lehoaily02092003@gmail.com 0972279537

24 21040358 Nguyễn Thuỳ Dương 23/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenduong7a3@gmail.com 0334912761

25 21040361 Bùi Bích Phương 26/07/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm pb260703@gmail.com 0362111136

26 21040368 Đỗ Châu Anh 04/03/2003 QH.2020 Trung Sư phạm chanhdo0403@gmail.com 0915464698

27 21040372 Mai Kiều Trang 28/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 maiikieuutrangg03@gmail.com 0886528903

28 21040376 Nguyễn Thị Vân Anh 21/04/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 suavananh@gmail.com 0962462003

29 21040378 Phan Thị Hương Giang 12/10/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 phangiang1210@gmail.com 0961029794

30 21040380 Ngô Minh Bảo Ngọc 20/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 minhngoc0397@gmail.com 0971822396

31 21040384 Hoàng Đình Trung Dũng 18/02/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 trungdunghoang468@gmail.com 0852903603

ID phòng zoom: 351 563 4087 : Mật khẩu: 298755
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32 21040385 Lê Thủy Tiên 30/03/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 ltt30303@gmail.com 0832727303

33 21040387 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nguyenthithanhthao16203@gmail.com 0982016778

34 21040392 Trần Đức Phong 12/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 vinator3002@gmail.com 0975733136

35 21040393 Phạm Ánh Dương 25/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 zinpark123456@gmail.com 0355531903

36 21040395 Vũ Nguyễn Hải Ngân 03/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nganvu3803@gmail.com 0838491152

37 21040407 Đỗ Ngọc Diệp 15/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dodiep15@gmail.com 0904127397

38 21040415 Phạm Võ Bảo Nguyên 25/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 baonguyenphamvo@gmail.com 0915902209

39 21040416 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 anhtuyet100903@gmail.com 0965315561

40 21040419 Nguyễn Thị Minh Thu 03/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 minhthuu2207@gmail.com 0363903388

41 21040421 Nguyễn Đức Hùng 06/08/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 nguyenduchung123456.vph@gmail.com 0913284026

42 21040423 Vũ Hương Giang 01/12/2003 QH.2020 Trung CLC TT23 linhphuonggiang02@gmail.com 0829630988

43 21040429 Bùi Vũ Trà My 11/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 laply1609@gmail.com 0848162199

44 21040432 Phùng Thị Thùy Dung 02/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Phungthuydung2003@gmail.com 0395954203

45 21040433 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 na13122003@gmail.com 0339700572

46 21040434 Nguyễn Mai Phương 03/04/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 maiphuongnguyen.hb@gmail.com 0837401729

47 21040435 Trần Phạm Bảo Anh 25/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 tranphambaoanh03@gmail.com 0962514272

48 21040437 Nguyễn Thanh Hiền 04/10/2000 QH.2021 Nhật CLC TT23 Hien4102k@gmail.com 0379229837

49 21040438 Vũ Hà Kiều My 13/04/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 myntmynt1206@gmail.com 0843586073

50 21040442 Nguyễn Thu Giang 16/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyen.thugiang1609@gmail.com 0983864634

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Bùi Thị Hằng 984354445 buihang.ulis@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21040443 Nguyễn Sỹ Hào 27/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 haons27122003@gmail.com 0981685980

2 21040445 Nguyễn Phương Liên 21/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 yamito.sora@gmail.com 0365952993

3 21040447 Nguyễn Thu Hương 08/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 huongcunki@gmail.com 0976531298

4 21040451 Trần Quỳnh Anh 12/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 quynhanhlb12@gmail.com 0327902106

5 21040452 Mã Thị Diễm Hương 18/06/2003 QH.2020 Trung CLC TT23 madiemhuongvqls@gmail.com 0379907596

6 21040453 Trương Thu Anh 13/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 truongthuanh1382003@gmail.com 0356283093

7 21040454 Ngô Thị Hải Yến 08/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nthyennn1303@gmail.com 0702296406

8 21040458 Bùi Thị Minh Thuý 21/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 Buiminhthuy2104@gmail.com 0562001452

9 21040460 Nguyễn Kim Khánh 07/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nguyenkhanh79003@gmail.com 0865778376

10 21040465 Đỗ Phan Thùy Dương 16/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 friendtrangchuot1611@gmail.com 0352850435

11 21040466 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 anhtuyetnguyenthi999@gmail.com 0342465129
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12 21040467 Đỗ Thị Lan Anh 06/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 annlxxn@gmail.com 0813361105

13 21040468 Lê Huyền Thương 19/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 huyenthuong.190703@gmail.com 0376345848

14 21040470 Trần Đỗ Quyên 09/07/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm tdq972003@gmail.com 0387738645

15 21040472 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 ntram123t@gmail.com 0963572000

16 21040475 Hoàng Trần Kiều Anh 15/05/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 kieuanh150523@gmail.com 0988770417

17 21040481 Nguyễn Thanh Mẫn 13/05/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 ngthanhman1305@gmail.com 0946680503

18 21040482 Trần Tạ Gia Linh 23/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 metruyentranh230350126a4@gmail.com 0928070999

19 21040489 Bùi Ngọc Điệp 05/11/2003 QH.2020 Trung CLC TT23 sapthiroi123@gmail.com 0904328503

20 21040491 Đoàn Thị Vân 16/03/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vanhaiphong16032k3@gmail.com 0987557506

21 21040494 Phạm Trần Ngọc Linh 23/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tranngoclinh2308@gmail.com 0868317648

22 21040495 Hoàng Thanh Xuân 01/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 thanhxuan01mmc@gmail.com 0374329534

23 21040496 Hoàng Hương Giang 20/03/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm hoanghuonggianggg@gmail.com 0375065122

24 21040498 Vũ Thị Hoài Phương 07/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tieuvu0701@gmail.com 0911371892

25 21040500 Trịnh Thị Huệ 06/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 trinhthihue03bg@gmail.com 0379743101

26 21040508 Lê Thuỳ Dung 31/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 nguyenthuydung3104@gmail.com 0966715450

27 21040509 Lê Minh Ánh 06/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 leminhanh6102003@gmail.com 0385303648

28 21040510 Trần Phương Trang 09/09/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 trangtran9903@gmail.com 0967678510

29 21040514 Trương Ngọc Cẩm Anh 01/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 girlkiute@gmail.com 0368687214

30 21040517 Trần Thanh Ngọc 09/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tranthanhngoctdn@gmail.com 0904283516

31 21040519 Đào Thuỳ Dương 04/06/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 Thuyduong.daodao@gmail.com 0968412165

32 21040522 Nguyễn Thuỳ Dung 04/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 thuydung4323gmail.com 0345881643

33 21040524 Nguyễn Anh Tuấn 12/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 atuan6801@gmail.com 0355048035

34 21040527 Trần Lại Thái Kiên 28/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 thaikienlcs@gmail.com 0865475103

35 21040534 Trương Thị Khánh Linh 15/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 truongkhanhlinh.st2003@gmail.com 0396771770

36 21040535 Nguyễn Anh Tuấn 08/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 anhtuanhhnd1@gmail.com 0911229266

37 21040536 Nguyễn Thị Phương Anh 20/10/2003 QH.2020 Trung CLC TT23 Phuonganh2024@gmail.com 0337701868

38 21040547 Lê Hải Linh 10/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lehailinhlc@gmail.com 0988682869

39 21040550 Hà Quỳnh Anh 17/09/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 haquynhanh1709@gmail.com 0961893868

40 21040555 Vũ Phan Tùng Anh 26/07/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 tunganhbn09@gmail.com 0867496348

41 21040559 Nguyễn Phương Loan 08/12/2003 QH.2021 Trung Sư phạm phuongloannguyen0812@gmail.com 0843225890

42 21040560 Nguyễn Linh Khanh 11/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenlinhkhanh1111@gmail.com 0845522677

43 21040562 Nguyễn Thị Tiền 23/05/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tiencun235@gmail.com 0339592524

44 21040563 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 18/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngocbaoanh18@gmail.com 0981379421

45 21040567 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 thuhien7203@gmai.com 0338839077

46 21040569 Nguyễn Ngọc Trâm 20/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tram20052003@gmail.com 0967200503

47 21040572 Đào Xuân Mai 03/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 36keomut@gmail.com 0374941236

48 21040576 Nguyễn Thuỳ Dương 04/06/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 ntduong4466@gmail.com 0989398926

49 21040580 Nguyễn Hà An 17/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 hat0379@gmail.com 0903233641

50 21040582 Vũ Đức Anh 21/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 onlyfordiscord03@gmail.com 0346616397

Danh sách gồm 50 sinh viên

http://thuydung4323gmail.com/


Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Nguyễn Cẩm Nhung 986302930 nguyencamnhung73@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21040583 Phùng Thị Quỳnh Anh 31/03/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 quynhanh0331@gmail.com 0367918189

2 21040589 Vũ Khánh Ly 25/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 kagomela25@gmail.com 0886253366

3 21040597 Nguyễn Mai Anh 10/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenmaianh1858@gmail.com 0983591858

4 21040602 Trần Thị Mai Phương 18/08/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 duyphuong1808@gmail.com 0825530996

5 21040603 Lê Minh Anh 06/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 leminhanh61003@gmail.com 0358861003

6 21040604 Lê Phương Anh 06/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lephuonganh1006@gmail.com 09867768402

7 21040605 Bùi Thị Ngoan 06/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngoanbui2003@gmail.com 0945693398

8 21040606 Lê Mai Linh 27/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 mlinh271203@gmail.com 0988310496

9 21040608 Đỗ Nguyễn Kiều Vân 04/06/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 kieuvan64203@gmail.com 0326578384

10 21040609 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12/08/2001 QH.2021 Nhật CLC TT23 hanh1282001@gmail.com 0368991373

11 21040612 Vũ Ngô Nhật Minh 19/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 vungonhatminh@gmail.com 0915076462

12 21040614 Nguyễn Thị Phương Mai 10/11/2003 QH.2020 Trung CLC TT23 phuongmai003003@gmail.com 0379675354

13 21040615 Nguyễn Phương Huyền 20/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenphuonghuyen2003@gmail.com 0986402105

14 21040619 Nguyễn Đa Lan 17/07/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenlan1757@gmail.com 0358520891

15 21040624 Bùi Thị Minh Ánh 14/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 Chanhhh1412@gmail.com 0829447763

16 21040625 Nguyễn Thuý Thanh 01/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 lysata0111@gmail.com 0359112003

17 21040626 Đặng Như Quỳnh 27/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 quynhdang2003@gmail.com 0862771685

18 21040628 Phùng Hải Phương Anh 21/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 phunghphuonganh219@gmail.com 0943298056

19 21040631 Nguyễn Thị Diễn Quỳnh 08/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 dienquynh2003hp@gmail.com 0398263294

20 21040632 Đào Văn Đại 30/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 daovandai30032003@gmail.com 0392397392

21 21040635 Nguyễn Phương Anh 19/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 mirisako1234@gmail.com 0853470575

22 21040639 Phùng Thanh Xuân 02/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 phungthanhxuan242003@gmail.com 0376402900

23 21040640 Phan Thùy Dương 09/06/2021 QH.2021 Trung CLC TT23 phanthuyduong2016@gmail.com 0377680122

24 21040646 Đỗ Phương Chi 22/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 doc35163@gmail.com 0866410814

25 21040650 Nghiêm Thị Thu Ngân 27/08/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm ngannghiem.603@gmail.com 0982191603

26 21040653 Nguyễn Thị Phương Anh 16/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 phuonganhbeconmeo@gmail.com 0901508763

27 21040662 Phan Thanh Thảo 17/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 phanthanhthao1821@gmail.com 0354268766

28 21040664 NGÔ THỊ QUỲNH TRANG 15/11/2002 QH.2020 Trung CLC TT23 ngoquynhtrang1511@gmail.com 0328952110

29 21040666 Trần Thu Hằng 21/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 hangthutrann@gmail.com 0942992166

30 21040673 Mai Thảo Anh 29/06/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 maithaoanh29062003@gmail.com 0356218179

31 21040733 Lê Minh Hoài Linh 25/01/2003 QH.2021 Trung Sư phạm leehoailinh2503@gmail.com 0336976610

32 21040734 Nguyễn Thị Nhân 01/04/2003 QH.2021 Trung Sư phạm nhan01042003@gmail.com 0392194138

33 21040737 Hoàng Thị Thảo 12/10/2003 QH.2021 Trung Sư phạm thaohoang2003lc@gmail.com 0358047274

Link truy cập zoom: https://us02web.zoom.us/j/6015977600?pwd=SzVnV2R6RkhPZ1pLN2FBRFdyNjV6Zz09

ID phòng zoom: 601 597 7600 : Mật khẩu:1234
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34 21040739 Lê Thị Khánh Huyền 06/01/2003 QH.2021 Trung Sư phạm tieunguyen0109@gmail.com 0328625023

35 21040740 Hoàng Văn Mạnh 13/02/2003 QH.2021 Trung Sư phạm manhlslsngoanngoan@gmail.com 0386751386

36 21040741 Nguyễn Phương Thảo 06/03/2003 QH.2021 Trung Sư phạm nguyenphuongthao6323@gmail.com 0328267232

37 21040742 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/09/2003 QH.2021 Trung Sư phạm trangthnn@gmail.com 0353616565

38 21040743 Nguyễn Thị Kim Anh 12/04/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm kimanhnguyen20030412@gmail.com 0346945099

39 21040745 Hoàng Linh Chi 30/05/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm hoanglinhchi51@gmail.com 0946881582

40 21040746 Hoàng Thị Hương Dung 04/12/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm Puhoangdung@gmail.com 0943934998

41 21040747 Nguyễn Mai Hương 04/09/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm nguyenmaihuong1608@gmail.com 0866128318

42 21040749 Quách Thị Anh 02/03/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm anhsongngu123@gmail.com 0852153683

43 21040750 Trương Hà Hải Anh 05/03/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm thha0503@gmail.com 0978586487

44 21040751 Lưu Phương Đông 27/02/2001 QH.2021 Nhật Sư phạm luuphuongdong2722001@gmail.com 0849205556

45 21040752 Trần Minh Đức 11/02/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm duc2k3er@gmail.com 0368213514

46 21040754 Nguyễn Hương Lan 25/03/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm huonglanxg2503@gmail.com 0917442003

47 21040757 Trần Trang Nhung 16/12/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm nhungphuong1612@gmail.com 0339296824

48 21040758 Dương Thị Thơm 29/03/2003 QH.2021 Nhật Sư phạm Duongthithom0204@gmail.com 0337237063

49 21040759 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 04/09/2002 QH.2021 Hàn Sư phạm phuonganh04092002@gmail.com 0988394648

50 21040760 Phạm Thị Mai Hạnh 21/04/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm maihanh820@gmail.com 0353491935

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Nguyễn Thị Thu Hiền 975936787 thuhien7787@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21040761 Nguyễn Khánh Huyền 25/02/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm kimkim3a9@gmail.com 0367719796

2 21040762 Hà Thị Thủy 26/02/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm hathuy.qt3@gmail.com 0896504383

3 21040764 Đinh Thị Lan Anh 04/10/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm lananhdinh352@gmail.com 0388250149

4 21040765 Nguyễn Minh Hằng 07/11/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm ngmhang117@gmail.com 0344431909

5 21040767 Nguyễn Quang Nhật 05/10/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm nhatnguyenquang510@gmail.com 0327377890

6 21040768 Triệu Phương Nhi 23/12/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm nhitrieu091@gmail.com 0359492885

7 21040770 Bùi Phương Thuận 27/01/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm phuongthuan271@gmail.com 0965748440

8 21040771 Lưu Nhật Uyên 11/11/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm luunhatuyen123@gmail.com 0832997466

9 21040772 Trịnh Minh Trang 28/08/2003 QH.2021 Hàn Sư phạm trinhlinhlove99@gmail.com 0382240897

10 21040773 Lý Thị Na 14/07/2000 QH.2021 Hàn Sư phạm na15620@gmail.com 0948006998

11 21040815 Phạm Khánh Chi 16/10/2003 QH.2021 CLC TT23 cheese161003@gmail.com 0843615084

12 21041082 Nguyễn Hải Anh 19/08/2003 QH.2021 Nga Chuẩn ngha1519@gmail.com 0344102898

13 21041085 Nguyễn Thị Minh Châu 11/07/2003 QH.2021 Nga Chuẩn minhchaucugiai@gmail.com 0987051544

PHÒNG 7- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 7h45 ngày 29/09/2021 

ID phòng zoom: 436 346 3214 : Mật khẩu: 971949

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

Link truy cập zoom: https://us02web.zoom.us/j/4363463214?pwd=K0pnMjJQVDVCam1ZWm9yNkg5YUhqZz09



14 21041087 Vũ Thùy Dương 01/05/2003 QH.2021 Nga Chuẩn leagofend@gmail.com 0919521970

15 21041090 Ngọ Thị Hạnh 28/02/2003 QH.2021 Nga Chuẩn hanhhh2003@gmail.com 0368746891

16 21041092 Bùi Thu Huyền 12/08/2003 QH.2021 Nga Chuẩn buihuyen0812@gmail.com 0399854347

17 21041093 Lê Vũ Hoàng Lan 12/10/2003 QH.2021 Nga Chuẩn levuhoanglan1210@gmail.com 0847186803

18 21041096 Nguyễn Phương Linh 14/11/2003 QH.2021 Nga Chuẩn nguyenphuonglinhxxx@gmail.com 0394771385

19 21041097 Nguyễn Thị Hải Linh 29/12/2002 QH.2021 Nga Chuẩn hlinh.9221@gmail.com 0329447048

20 21041104 Phạm Như Quỳnh 12/12/2003 QH.2021 Nga Chuẩn nhung11654@gmail.com 0367300597

21 21041107 Nguyễn Thị Thương 12/03/2003 QH.2021 Nga Chuẩn nguyenthuongt73@gmail.com 0365474968

22 21041108 Trần Duy Toản 27/03/1998 QH.2021 Nga Chuẩn tranduytoan27031998@gmail.com 0868346698

23 21041109 Vũ Thu Trà 04/07/2021 QH.2021 Nga Chuẩn vuthu4949@gmail.com 0849991558

24 21041110 Nguyễn Quỳnh Trang 10/11/2003 QH.2021 Nga Chuẩn trangquynh101103@gmail.com 0869668059

25 21041111 Tạ Thị Huyền Trang 28/11/2003 QH.2021 Nga Chuẩn Trang101real@gmail.com 0374326489

26 21041112 Nguyễn Công Tùng 15/04/2003 QH.2021 Nga Chuẩn tungbeng432@gmail.com 0388261358

27 21041114 Nguyễn Ngọc Vân 12/11/2003 QH.2021 Nga Chuẩn nguyenngocvan1211@gmail.com 0327072210

28 21041121 Lại Thị Ngọc Anh 08/04/2003 QH.2021 Nga Chuẩn cuten9335@gmail.com 0384911147

29 21041122 Nguyễn Thị Hải Anh 22/09/2003 QH.2021 Nga Chuẩn haianhhoho23@gmail.com 0865419323

30 21041124 Trần Thị Quỳnh Anh 02/02/2003 QH.2021 Nga Chuẩn tranquynhanh023@gmail.com 0356312136

31 21041129 Nguyễn Thu Hà 25/05/2003 QH.2021 Nga Chuẩn ngthuha525@gmail.com 0977310093

32 21041130 Nguyễn Thị Thanh Hằng 10/04/2003 QH.2021 Nga Chuẩn thanhhang1935@gmail.com 0877881687

33 21041132 Phạm Thị Hòa 17/02/2003 QH.2021 Nga Chuẩn phhoa1702@gmail.com 0947503784

34 21041133 Đỗ Thị Thu Huyền 13/03/2003 QH.2021 Nga Chuẩn dohuyen1332003@gmail.com 0374353510

35 21041136 Bùi Văn Khởi 16/04/2003 QH.2021 Nga Chuẩn khoibuivanxdd@gmail.com 0384593462

36 21041137 Nguyễn Phương Linh 08/02/2003 QH.2021 Nga Chuẩn linh.np0802@gmail.com 0347749556

37 21041140 Đỗ Phương Ngân 16/05/2003 QH.2021 Nga Chuẩn nganphuong406@gmail.com 0978302232

38 21041143 Trương Hiếu Anh Quân 28/08/2003 QH.2021 Nga Chuẩn truonghieuanhquan@gmail.com 0392548930

39 21041145 Nguyễn Thị Minh Thu 12/03/2003 QH.2021 Nga Chuẩn minhthunguyen1232003gmail.com 0372301700

40 21041146 Nguyễn Thị Thu Trang 07/01/2003 QH.2021 Nga Chuẩn trangnguyenthu07012k3@gmail.com 0914057906

41 21041148 Bùi Hải Yến 17/12/2003 QH.2021 Nga Chuẩn buixuanquang2110@gmail.com 0377623819

42 21041150 Bùi Kiên Giang 13/10/2003 QH.2021 Nga Chuẩn kienzangbui@gmail.com 0333745733

43 21041152 Nguyễn Phương Anh 13/01/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 hoctap10d2tayho@gmail.com 0355123233

44 21041154 Nguyễn Tuyết Anh 28/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 tanhxinhdep2812@gmail.com 0867087127

45 21041155 Trần Trúc Quỳnh Anh 17/01/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 trantrucquynhanh2003@gmail.com 0969286358

46 21041156 Vũ Mai Anh 11/02/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 trong06628@gmail.com 0917721279

47 21041157 Lương Ngọc Ánh 25/09/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 metruoi.2509@gmail.com 0835871340

48 21041158 Nguyễn Thị Thảo Chi 24/11/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 thaochilala@gmail.com 0913253898

49 21041159 Vũ Kim Chi 28/08/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Kimchi3509@icloud.com 0965540186

50 21041160 Vũ Linh Chi 20/04/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Vulinhchi67712004@gmail.com 0359677329

Danh sách gồm 50 sinh viên

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

PHÒNG 8- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 7h45 ngày 29/09/2021

http://minhthunguyen1232003gmail.com/


Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Phan Hoàng Diệu Linh 919720768 linhmia0311@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041161 Trần Anh Đức 17/01/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 ducsama17@gmail.com 0982452377

2 21041162 Hoàng Vũ Hương Giang 29/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 giangginn2912@gmail.com 0364481877

3 21041163 Nguyễn Thị Hà 18/11/2000 QH.2021 Pháp CLC TT23 magicsky611912@gmail.com 0866495302

4 21041164 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/03/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 hnguyen17032003@gmail.com 0376219359

5 21041166 Nguyễn Thị Hiền 02/02/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 hienngyn2203@gmail.com 0963728583

6 21041167 Nguyễn Thị Hoà 9/14/20003 QH.2021 Pháp CLC TT23 nguyenthihoa912203@gmail.com 0862400294

7 21041168 Lê Thị Hồng 26/11/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 lehong031103@gmail.com 0388186223

8 21041169 Vũ Thị Hợi 03/06/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 vuthihoi0306@gmail.com 0343417016

9 21041171 Nguyễn Gia Huy 09/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 huyismyrealname@gmail.com 0377804080

10 21041172 Hoàng Thị Hương 13/06/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 hoangthihuong13062003@gmail.com 0865254203

11 21041173 Nguyễn Diệu Hương 18/11/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Huongduy2003@gmail.com 0343214153

12 21041174 Vũ Lan Hương 12/03/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 vulanhuong120303@gmail.com 0328263404

13 21041175 Nguyễn Đình Ngọc Kiên 25/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 ndngkien@gmail.com 0919351692

14 21041176 Hoàng Anh Kiều 02/11/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 kieu003111@gmail.com 0975410836

15 21041177 Nguyễn Diệu Linh 12/02/2002 QH.2021 Pháp CLC TT23 dlng.02122002@gmail.com 0963605642

16 21041180 Vũ Lê Hồng Loan 02/02/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 hongloanjn@gmail.com 0856846785

17 21041182 Nguyễn Đức Minh 17/05/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 minhnguyen.works@gmail.com 0912359103

18 21041183 Đinh Thị Nga 15/01/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Ngad51070@gmail.com 0366658127

19 21041185 Phạm Bảo Ngọc 28/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 phambaongoc9703@gmail.com 0398626828

20 21041186 Cao Thị Linh Nhi 13/11/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Nhiquec1311@gmail.com 0965864838

21 21041187 Lưu Thị Minh Nhi 13/11/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 luuminhnhi1311@gmail.com 0389565982

22 21041188 Mai Xuân Phương 22/09/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 maixuanphuong2003yb@gmail.com 0824302326

23 21041190 NGUYỄN THỊ BÍCH QUYÊN 30/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 bichquyen30102k3@gmail.com 0977235960

24 21041191 Nguyễn Tiến Thanh 13/09/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 dxntthanh@gmail.com 0834895686

25 21041192 Trần Thị Thanh 19/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 thanhtran081912@gmail.com 0965286463

26 21041194 Nguyễn Thị Anh Thơ 23/08/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 atho23ng@gmail.com 0348607058

27 21041195 Quản Hà Thu Thủy 27/09/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 haanhhan1976@gmail.com 0911458047

28 21041196 Phùng Đức Toàn 31/07/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 ilovebangbang317@gmail.com 0971395703

29 21041197 Đoàn Hương Trà 13/08/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 tradhfs2580@gmail.com 0868725659

30 21041198 Ngô Thùy Trang 22/07/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Ngotrang2207@gmail.com 0925302373

31 21041199 Phạm Minh Trang 21/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 pmtrang.3@gmail.com 0522901785

32 21041201 Nguyễn Thị Kim Tuyến 10/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 nguyenkimtuyen102003vp@gmail.com 0355579199

33 21041203 Nguyễn Yến Vy 01/03/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 vym0103@gmail.com 0846100010

34 21041204 Trịnh Thảo Vy 14/04/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 tthvy144@gmail.com 0855505166

35 21041205 Nguyễn Quỳnh Yến 19/02/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 quynhyen1902@gmail.com 0339739012

Link truy cập zoom: https://zoom.us/j/3928820777?pwd=TWI4cUhWQzdLcnpRVnRrdDh4RkJWQT09

ID phòng zoom: 392 882 0777 : Mật khẩu: 212121



36 21041206 Đặng Châu Anh 29/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 chauanhhh2912@gmail.com 0989961815

37 21041207 Đoàn Thị Ngọc Anh 16/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 doanngocanh16102003@gmail.com 0366439919

38 21041208 Lê Ngọc Anh 27/08/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Lengocanh0827work@gmail.com 0377455940

39 21041210 Bùi Thị Mỹ Dung 16/04/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 buithidung01012003@gmail.com 0868286033

40 21041211 Nguyễn Thuỳ Dung 12/07/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 bong14tuoi@gmail.com 0914724093

41 21041212 Vũ Thị Hà Giang 24/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 hagiangvu2412@gmail.com 0981691004

42 21041213 Phạm Ngân Hà 30/09/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 phamnganha62@gmail.com 0349282386

43 21041215 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 22/07/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 hoanguyen123rimoka@gmail.com 0901719803

44 21041216 Nguyễn Minh Huyền 02/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 minhhuyenn4@gmail.com 0336186646

45 21041217 Nguyễn Thị Minh Huyền 07/07/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 nguyenminhhuyen07072003@gmail.com 352379352

46 21041218 Đinh Thị Diệu Hương 26/09/2021 QH.2021 Pháp CLC TT23 dinhvannam2692001@gmail.com 0338264871

47 21041219 Ngyễn Thị Mai Hương 01/11/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Email của em đã chính xác rồi ạ 0918498203

48 21041221 Nguyễn Mai Linh 09/07/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 ytk53.a7.linhnm@gmail.com 0364312075

49 21041222 Phạm Thị Mai Linh 07/02/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 phamlinh07022003@gmail.com 0332233044

50 21041223 Trần Phương Linh 23/07/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 tranphuonglinh1023@gmail.com 0978291025

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Hoàng Thuỳ Hương 906203663 hoangthuyhuong08@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041225 Đào Ngọc Mai 10/01/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 daongocmai101@gmail.com 0983802819

2 21041226 Ngô Thị Ngọc Mai 9/1/0003 QH.2021 Pháp CLC TT23 choungthng@gmail.com 0904450385

3 21041227 Nguyễn Xuân Mạnh 13/08/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 xmbighand2003@gmail.com 0337225803

4 21041228 Trịnh Huyền Nga 24/06/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 trinhhuyenngamtp357@gmail.com 0857085650

5 21041229 Nguyễn Bích Ngọc 28/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 ngoc.nguyenpt03@gmail.com 0826083565

6 21041230 Nguyễn Như Ngọc 13/06/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 nguyenngoc130605@gmail.com 0334117225

7 21041231 Đỗ Thị Nhàn 20/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 nhando.102003@gmail.com 0923214025

8 21041232 Nguyễn Tuyết Nhi 23/09/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 tuyetnhing23@gmail.com 0386423293

9 21041234 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 14/09/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 sieuquynh2003@gmail.com 0974710509

10 21041235 Dương Thị Trang 21/08/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 duongthitrang21082003@gmail.com 0379438003

11 21041236 Đào Thị Quỳnh Trang 15/01/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 trangdao.15012003@gmail.com 0382595623

12 21041237 Đinh Thị Huyền Trang 08/04/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Triney804@gmail.com 0369030089

13 21041238 Nguyễn Thu Trang 13/05/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 Ttrangg135@gmail.com 0346439050

14 21041242 Nguyễn Mai Tuyết 22/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 nguyenmaituyet2003@gmail.com 0978087547

15 21041243 Đỗ Phương Uyên 15/04/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 dophuonguyen1542003@gmail.com 0334726166

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

Link truy cập zoom: https://zoom.us/j/7507207921?pwd=OXJMMWZMZ1lsRFdLcEl2M3U1em93QT09

PHÒNG 9- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 7h45 ngày 29/09/2021

ID phòng zoom: 750 720 7921 : Mật khẩu: Rnsam1



16 21041244 Đỗ Thu Uyên 18/05/2002 QH.2021 Pháp CLC TT23 minswager1993@gmail.com 0913592985

17 21041245 Bùi Thị Yến 19/12/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 buithiyen1912@gmail.com 0384304072

18 21041246 Chu Hải Yến 20/10/2003 QH.2021 Pháp CLC TT23 haiyenchu2010@gmail.com 0386685142

19 21041247 Bùi Mai Anh 12/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23  bmanh1208.chuyen@tuyenquang.edu.vn 0985095098

20 21041248 Đàm Nguyễn Quế Anh 30/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 abcxyzqueena@gmail.com 0827542640

21 21041249 Đèo Mai Anh 06/06/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 maanh06062003@gmail.com 0899961233

22 21041250 Vũ Phương Anh 16/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 vpa160403@gmail.com 0867722921

23 21041251 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 Tieumunmun2003@gmail.com 0363387921

24 21041252 Nguyễn Linh Chi 07/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tnguyenxuanthanh43@gmail.com 0962754209

25 21041254 Đinh Thị Thuỳ Dung 26/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 dungkt012@gmail.com 0373265891

26 21041255 Hà Thị Mỹ Dung 06/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 hukaka24@gmail.com 0372210566

27 21041256 Chu Thùy Dương 25/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 chuthuyduongbn2003@gmail.com 0865748072

28 21041257 Nguyễn Vũ Nhật Dương 27/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 duongtt2k3@gmail.com 0364995187

29 21041258 Trần Linh Đan 21/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 linhdantran21@gmail.com 0328688908

30 21041259 Đinh Thị Ninh Giang 04/07/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 gdinh2691@gmail.com 0896006085

31 21041260 Hoàng Hương Giang 22/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 annahoanggiang@gmail.com 0961428470

32 21041261 Hoàng Thị Thu Hà 30/06/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 amberxagustd@gmail.com 0927864502

33 21041262 Trần Thanh Hải 30/05/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 namyehet305@gmail.com 0842258198

34 21041263 Trần Đài Bảo Hân 21/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 haan14571457@gmail.com 0338561268

35 21041264 Hồ Thị Thu Hương 04/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 hothithuhuong0403@gmail.com 0865003064

36 21041265 Trịnh Ngọc Minh Khuê 07/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 vithimy.cute@gmail.com 0838182560

37 21041267 Hoàng Chu Khánh Linh 09/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 khanhlytuti@gmail.com 0865482058

38 21041268 HOÀNG THỊ DIỆU LINH 01/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 Linhhan473@gmail.com 0835869151

39 21041269 Lê Thị Ánh Linh 21/03/2002 QH.2021 Trung CLC TT23 linhelynrose@gmail.com 0356321623

40 21041270 Trần Khánh Linh 14/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tranlinh14036@gmail.com 0365971354

41 21041271 Trần Thị Bích Loan 15/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tranbichloan.151103@gmail.com 829517073

42 21041272 Trương ngọc lương 16/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 Luong1642003@gmail.com 0789382657

43 21041273 Nguyễn Phạm Bảo Ly 01/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 libingu13@gmail.com 0849361336

44 21041274 Vì Thị Nam 16/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 namvi160803@gmail.com 0866126503

45 21041275 Mai Thanh Nga 19/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 maithanhnga19102003@gmail.com 0941265456

46 21041276 Tào Thị Nga 23/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 chenki.boo@gmail.com 0985976233

47 21041277 Ngô Quỳnh Ngân 15/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 ngoquynhngan1512@gmail.com 0918206360

48 21041278 Hoàng Thị Nhung 23/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nhunghta1ts42021@gmail.com 0337607157

49 21041279 Phạm Hồng Nhung 29/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 phamnhung732@gmail.com 0948537296

50 21041280 Trần Thị Nhung 09/07/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 thinhungt01@gmail.com 0369600712

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

PHÒNG 10- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 7h45 ngày 29/09/2021



CBCT Vũ Thuỳ Linh 935798012 linhlinh76.vnu@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041281 Vũ Hồng Quyên 14/07/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 vuhongquyen147@gmail.com 0962803365

2 21041282 Nguyễn Như Quỳnh 12/07/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nguyennhuquynh12072003lop12a4@gmail.com 0396988766

3 21041283 Lê Xuân Thái 13/01/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 lexuanthai1301@gmail.com 0941101901

4 21041285 Nguyễn Thị Thanh Thảo 30/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nguyentthanhthao12e@gmail.com 0966257307

5 21041286 Nguyễn Thị Thảo 9/30/0003 QH.2021 Trung CLC TT23 thulis3009@gmail.com 0365776855

6 21041287 Trần Phương Thảo 21/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tpthao219@gmail.com 0384808959

7 21041288 Vũ Nguyễn Hiếu Thảo 22/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tunathao03@gmail.com 0969065288

8 21041290 Trần Lê Thu Thủy 12/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tltt120903@gmail.com 0776413802

9 21041291 Nguyễn Thị Minh Thúy 26/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nguyenthiminhthuy26102003@gmail.com 0829641772

10 21041292 Phạm Linh Thư 11/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 phamlinhthu2003@gmail.com 0915658468

11 21041293 Tô Huyền Trang 27/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 totrang727@gmail.com 0963679628

12 21041294 Vũ Thị Quỳnh Trang 14/02/2002 QH.2021 Trung CLC TT23 trangquynh0220@gmail.com 0813312457

13 21041295 Tô Thị Kiều Trinh 17/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tothikieutrinh2003@gmail.com 0334872158

14 21041296 Bùi Khánh Vân 21/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 kvan21112003@gmail.com 0942508602

15 21041299 Lăng Thị Mai Chi 06/11/2002 QH.2021 Trung CLC TT23 maichils2002@gmail.com 0374027002

16 21041300 Đỗ Thị Thu Hà 21/06/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 thuha21062003@gmail.com 0866703142

17 21041301 Nguyễn Triệu Thu Hằng 01/07/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 hang33535@gmail.com 0385748569

18 21041302 Bùi Nguyên Trúc Huyền 05/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nhathuyen512@gmail.com 0868375185

19 21041303 Đỗ Thị Hương Quỳnh 07/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 dothihuongquynhhoho@gmail.com 0388701042

20 21041304 Nguyễn Hữu Như Ý 22/03/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nynyhuhu123@gmail.com 0938446785

21 21041305 Tống Bùi Hoàng Anh 04/01/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 hoanganh842012@gmail.com 0945501326

22 21041306 Lê Ngọc Bích 27/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 cecilia.smeraldo27@gmail.com 0397812709

23 21041307 Lê Huyền Chi 02/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 chil8337@gmail.com 0966615832

24 21041309 Phạm Thị Chuyên 27/06/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 phamchuyen2706@gmail.com 0787376339

25 21041310 Tạ Thị Thanh Diệu 13/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 thanhdieuu003@gmail.com 0946952231

26 21041311 Lưu Kim Dung 21/05/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 dungluu2123@gmail.com 0383363371

27 21041312 Vũ Ngân Hà 07/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nganha24178@gmail.com 0327033352

28 21041313 Vũ Nhật Hà 30/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 Babyshark3010@gmail.com 0904392446

29 21041314 Nguyễn Ngọc Hải 30/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 haingoc3423@gmail.com 0379286798

30 21041315 Nguyễn Thu Hiền 22/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 thuhiennguyen0422@gmail.com 0329268632

31 21041316 Nguyễn Minh Hiển 08/12/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 minhhiennguyen001@gmail.com 0393689337

32 21041317 Nguyễn Thị Thu Hồng 13/07/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nhong3666@gmail.com 0398211570

33 21041319 Nguyễn Thị Khánh Huyền 02/06/2001 QH.2021 Trung CLC TT23 ddutjlqd26@gmail.com 0943647126

34 21041321 Trịnh Thị Huyền 26/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 hthi02950@gmail.com 0396995698

35 21041322 Hà Thị Kiều Linh 08/06/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 kieulinhvp68@gmail.com 0355391710

36 21041324 Nguyễn Thị Mai Linh 01/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nguyenmailinh182003@gmail.com 0983322752

37 21041325 Phạm Phương Mai 17/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 phuongmaimk03@gmail.com 0977292003

Link truy cập zoom: https://zoom.us/j/2830310307?pwd=Qi8wNTQ3d09ZeWxNR2c0TDVuaFhCZz09

ID phòng zoom: 283 031 0307 : Mật khẩu:123456



38 21041326 Nguyễn Hoàng Ngân 10/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 ngan1010nguyen@gmail.com 0384894304

39 21041327 Tiêu Thị Bích Ngọc 12/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 ttngoc121103.ch@tuyenquang.edu.vn 0326557121

40 21041328 Nguyễn Thị Thanh Phương 10/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 onlycvtp@gmail.com 0911139002

41 21041329 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 07/06/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 fuongfuong27@gmail.com 0393649351

42 21041330 Trần Thu Phương 21/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 ttptranthuphuong@gmail.com 0866810032

43 21041331 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 25/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 ong25112003@gmail.com 0936529050

44 21041332 Phạm Văn Thạch 30/04/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 phamvanthach3004@gmail.com 0963850772

45 21041333 Cao Thị Phương Thảo 25/09/2021 QH.2021 Trung CLC TT23 Caophuongthao9a@gmail.com 0912347771

46 21041334 Hoàng Thị Thanh Thảo 16/07/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 thanhthaobee@gmail.com 0868323126

47 21041335 Lưu Thị Thanh Thảo 15/05/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 luuthanhthao105@gmail.com 0394381398

48 21041336 Nông Thuỷ Tiên 29/09/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nongthuytien85@gmail.com 0912819172

49 21041337 Giang Quỳnh Trang 04/05/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 quynhtrang4545@gmail.com 0388207885

50 21041338 Nguyễn Huyền Trang 02/01/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 Trangha1508@gmail.com 0345950911

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Trần Thị Long 904520511 longtran1988@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041339 Phạm Kiều Trinh 18/07/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 daiyamondo187@gmail.com 0969506898

2 21041340 Trần Kiều Trinh 18/02/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 trankieutrinhchtq@gmail.com 0858589988

3 21041341 Nguyễn Tuệ Trúc 13/10/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 tuetruc13@gmail.com 0335906299

4 21041342 Nguyễn Hồng Yến 25/11/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nguyenhongyen2811@gmail.com 0385661229

5 21041343 Ngô Hoàng Thuỵ Anh 28/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 thuyanh28122003@gmail.com 0916805794

6 21041344 Nguyễn Quỳnh Anh 15/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenquynhanh155@gmail.com 0944648928

7 21041345 Nguyễn Thị Vân Anh 25/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nanh4303@gmail.com 0336627331

8 21041346 Bùi Hồng Ánh 14/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 buianh.1412@gmail.com 0796398555

9 21041348 Thái Thục Băng 28/03/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 thaithucbang2003@gmail.com 0971191175

10 21041349 Nguyễn Khánh Chi 07/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 thattichkhongmua987@gmail.com 0399865313

11 21041350 Phạm Lan Chi 07/10/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 lanchi710@gmail.com 0965504171

12 21041352 Phạm Thuỳ Dương 17/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 duongthuyduong1712@gmail.com 0936635926

13 21041353 Bùi Việt Hà 27/07/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 viethab63@gmail.com 0985364044

14 21041354 Nguyễn Thị Việt Hà 06/02/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 bfagb123@gmail.com 0813694873

15 21041355 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/02/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 ntth.10203@gmail.com 0968960911

16 21041356 Nguyễn Thị Huệ 08/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 huenguyen28072016@gmail.com 0982425410

17 21041357 Trần Thị Huyền 26/07/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 Tranhuyenn2607@gmail.com 0975650460

Link truy cập zoom: https://zoom.us/j/7914069093?pwd=OWFWQnRFM0RuaHJZZnA5dGVNTkRBUT09

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

PHÒNG 11- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 7h45 ngày 29/09/2021

ID phòng zoom: 791 406 9093 : Mật khẩu:123asd



18 21041358 Nguyễn Lan Hương 05/10/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenlanhuong051003@gmail.com 0366490206

19 21041359 Trịnh Vân Khánh 15/10/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 Trinhvankhanh123cva@gmail.com 0363659511

20 21041360 Nguyễn Thị Lan 25/07/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 prodigiuos2507@gmail.com 0961770560

21 21041361 Phạm Thị Ngọc Lan 05/04/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 ngoclan10012002@gmail.com 0946049685

22 21041362 Biện Thuỳ Linh 21/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 21.bienthuylinh.d1k58@gmail.com 0981374721

23 21041363 Nguyễn Diệu Linh 22/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyendieulinh22112003@gmail.com 0915920151

24 21041364 Nguyễn Khánh Linh 07/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 thattichkhongmua987@gmail.com 0399865313

25 21041365 Tạ Thị Khánh Linh 05/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 takhanhlinh0511@gmail.com 0398956982

26 21041367 Trịnh Gia Linh 10/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 gialinh101203@gmail.com 0965691896

27 21041368 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/07/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenkimnngan2873@gmail.com 0936529487

28 21041371 Nguyễn Minh Ngọc 30/10/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenminhngoc301003@gmail.com 0862969760

29 21041373 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/04/2002 QH.2021 Đức CLC TT23 hongnhung2002cb@gmail.com 0327722348

30 21041374 Phạm Thị Nhung 27/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 lientam1505@gmail.com 0369041838

31 21041375 Dương Hoàng Phúc 02/08/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 duonghoangphuc6p@gmail.com 0967756272

32 21041376 Nguyễn Hồng Quyên 06/06/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 hongquyen06062003@gmail.com 0338804176

33 21041377 Nguyễn Ngọc Quỳnh 04/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nnquynh0411@gmail.com 0379826388

34 21041379 Nguyễn Phương Thảo 16/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 Phuongthaolady1611@gmail.com 0936750150

35 21041380 Nguyễn Thị Bích Thảo 14/04/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenbichthao1404@gmail.com 0354327972

36 21041382 Nguyễn Anh Thư 22/02/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 ngn.anhthu2k3@gmail.com 0911594506

37 21041383 Đào Việt Hà Thương 28/11/2021 QH.2021 Đức CLC TT23 hathuong281103@gmail.com 0857995680 

38 21041384 Đinh Thùy Trang 26/09/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 tranglukaib@gmail.com 0899817702

39 21041385 Nguyễn Đỗ Vân Trang 12/09/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenvantrang129148@gmail.com 0387223733

40 21041386 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/07/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 ntqt1h07200p@gmail.com 0368620972

41 21041387 Nguyễn Thị Trang 31/08/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyentrang31082003@gmail.com 0326774285

42 21041389 Cao Thành Trung 16/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 trungcao2244@gmail.com 0833160503

43 21041390 Nguyễn Thị Bảo Uyên 04/04/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 baouyen34811@gmail.com 0338104959

44 21041391 Nguyễn Đình Quốc Việt 05/02/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 liveordiedelightorsad@gmail.com 0833788968

45 21041392 Đồng Thị Hà Vy 19/09/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 dthvy19.03@gmail.com 0813236488

46 21041393 Cam Vân Anh 08/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 camvananh2003@gmail.com 0386851520

47 21041394 Nguyễn Hà Anh 07/09/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 hafaaanh79@gmail.com 0586621689

48 21041395 Nguyễn Hải Anh 01/01/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 viennacaesar1997@gmail.com 0962408568

49 21041396 Đinh Thị Ngọc Ánh 02/08/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 anhanh02092003@gmail.com 0357075580

50 21041397 Lê Vi Dân 11/09/1998 QH.2018 Đức CLC TT23 maousama119@gmail.com 0328888258

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Bùi Thị Kim Ngân 975311579 kimngan87@gmail.com

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

PHÒNG 12- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 7h45 ngày 29/09/2021

mailto:anhanh02092003@gmail.com


TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041398 Lường Thị Duyên 05/10/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 luongduyena10k61@gmail.com 0372893099

2 21041399 Nguyễn Thuỳ Dương 30/08/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 duongnguyen300898@gmail.com 0989259318

3 21041400 Nguyễn Thị Thu Giang 22/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 giangthu225@gmail.com 0973503722

4 21041401 Vũ Thị Hà Giang 28/02/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 Vugiangwork@gmail.com 0389452813

5 21041403 Nguyễn Thuý Hạnh 09/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenhanh2003bg@gmail.com 0365143588

6 21041404 Nguyễn Thị Thu Hằng 16/12/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 hangplbn123456@gmail.com 0379378541

7 21041406 Nguyễn Thị Hiền 09/08/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenhien090803@gmail.com 0869522782

8 21041407 Nguyễn Ngọc Huyền 05/09/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 huyen171807@gmail.com 0984627319

9 21041408 Nguyễn Khoa Diệu Linh 06/02/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 khoadieulinhnguyen623@gmail.com 0848449431

10 21041409 Nguyễn Ngọc Linh 15/06/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 ngoclinh1563@gmail.com 0919103464

11 21041410 Nguyễn Thị Linh 04/04/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 nguyenthilinh2003l@gmail.com 0977376927

12 21041411 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 20/07/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 linhcpnc@gmail.com 0584046896

13 21041412 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 25/08/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 linlinwoundey@gmail.com 0975289033

14 21041413 Đồng Khánh Ly 06/11/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 dongly0611@gmail.com 0985654535

15 21041415 Hoàng Kim Ngân 29/04/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 kimnganngan2904@gmail.com 0357108357

16 21041416 Trần Phương Ngân 27/10/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 tranphuongngan2710@gmail.com 0944990376

17 21041417 Đoàn Thu Ngọc 26/03/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 doanngociudlt@gmail.com 0945689693

18 21041418 Trần Thị Hồng Ngọc 23/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 tthongngoc235@gmail.com 0846265699

19 21041419 Vũ Hà Phương 22/09/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 phuongh1314@gmail.com 0969524262

20 21041420 Bùi Thị Hương Sen 13/10/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 huongsenn1310@gmail.com 0972010341

21 21041421 Trần Quỳnh Trang 24/02/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 trangtran24022003@gmail.com 0398712560

22 21041422 Vũ Xuân Tùng 02/05/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 tung.252003@gmail.com 0985196413

23 21041423 Nguyễn Hiền Vy 03/07/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 vyn0904@gmail.com 0963055388

24 21041424 Nguyễn Thị Danh 11/04/2003 QH.2021 Đức CLC TT23 Danhnguyenthi114@gmail.com 0378445149

25 21041425 Bùi Thị Phương Anh 05/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 panh5903hp@gmail.com 0373634136

26 21041426 Cao Vũ Ngọc Anh 02/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 anhnaby2419@gmail.com 0964959256

27 21041427 Chu Quỳnh Anh 25/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 quynhanhthcscmt@gmail.com 0829589919

28 21041428 DƯ THỊ QUỲNH ANH 07/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 uliser2021@gmail.com 0961436182

29 21041429 Lê Thị Lan Anh 11/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lelananh11072003@gmail.com 0923795913

30 21041430 Nguyễn Thị Ngọc Anh 17/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ngocanh17102003@gmail.com 0924730402

31 21041431 Lê Thị Ánh 01/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lethianh011221dtd@gmail.com 0368996356

32 21041432 Cấn Thị Thanh Bình 26/11/2003 QH.2018 Nhật CLC TT23 canbinh1206@gmail.com 0962917303

33 21041433 Nguyễn Thanh Bình 22/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 binhnt221103@gmail.com 0985729784

34 21041434 Phạm Thùy Dung 19/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ptdng2021@gmail.com 0989459355

35 21041435 Trần Thuỳ Dương 26/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 phuonganh266233@gmail.com 0367155666

36 21041436 Lâm Ngọc Đức 11/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lamduc239@gmail.com 0345117389

37 21041437 Nguyễn Hương Giang 08/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 huonggiang8261@gmail.com 0373976233

38 21041438 Nguyễn Thị Giang 16/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ntgiangg2003@gmail.com 0329043968

ID phòng zoom: 330 263 4292 : Mật khẩu: kymngan

Link truy cập zoom: https://zoom.us/j/3302634292?pwd=Q0FEeEVkaXB6SStRQkJ5dUNCOVQwQT09



39 21041439 Trương Thị Thu Giang 23/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 truongthugiang23012003@gmail.com 0339073262

40 21041440 Nguyễn Thúy Hà 27/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyenthuyha2709@gmail.com 0973529989

41 21041441 Nguyễn Thị Hảo 11/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyenhaohaoxx@gmail.com 0867439926

42 21041442 Nguyễn Thị Huyền 09/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lingard1512@gmail.com 0869551154

43 21041443 Đoàn Thu Hương 07/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 doanthuhuong7403@gmail.com 0359368874

44 21041445 Nguyễn Diệu Hương 10/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 dieuhuongg03@gmail.com 0352711904

45 21041446 Nguyễn Thị Mai Hương 27/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyenthimaihuong.qc2003@gmail.com 0352405019

46 21041448 Phạm Minh Khuê 21/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 minhkhuepham211203@gmail.com 0888425153

47 21041449 Thạch Thị Bích Liên 07/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 pinkfishie4@gmail.com 0834230222

48 21041450 ĐỖ PHƯƠNG LINH 27/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 linhzoe2k3@gmail.com 0352750506

49 21041451 Hà Lê Vân Linh 30/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 halevanlinh@gmail.com 0944521458

50 21041452 Lã Thị Ái Linh 07/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lathiailinh123456789@gmail.com 0396009799

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Đường T. Phương Thảo332369890 phuongthaoduong211@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041453 Nguyễn Diệu Linh 27/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nglinh2702@gmail.com 0395198498

2 21041454 Nguyễn Lê Thảo Linh 17/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyenlethaolinh112003@gmail.com 0399915603

3 21041455 Nguyễn Thuỳ Linh 03/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 thuylinhgpc0304@gmail.com 0921307258

4 21041456 Nguyễn Thị Thanh Loan 27/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 thanhloan27082003@gmail.com 0934309689

5 21041457 Phan Thị Ly 13/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 phanlyqv0403@gmail.com 0946688203

6 21041458 Thiệu Khánh Ly 02/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ly459401@gmail.com 0332696537

7 21041459 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ngocmai251103hmy@gmail.com 0377627524

8 21041460 Vũ Thị Quỳnh Mai 16/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vuquynhmai16072003@gmail.com 0981451689

9 21041461 Lê Thị Mỵ 04/05/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tieutaetae30121995@gmail.com 0969470364

10 21041462 Nguyễn Thị Thanh Nga 19/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tnga0109@gmail.com 0868715729

11 21041463 Nguyễn Thu Nga 14/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tuyetnuong1979@gmail.com 0986827403

12 21041465 Nguyễn Đắc Nghị 21/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ngdacnghi3@gmail.com 0342117029

13 21041466 Nguyễn Thị Ngọc 13/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lovebeautifulsunshine@gmail.com 0328156286

14 21041467 Vũ Thị Hoài Ngọc 31/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 Vuthihoaingoc2306@gmail.com 0346152085

15 21041469 Phạm Thị Xuân Nhi 23/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 phamxuannhi012003@gmail.com 0337572278

16 21041470 Nguyễn Hồng Nhung 10/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 hongnhunga82003@gmail.com 0348892003

17 21041471 Trần Yến Như 08/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tranngocmai89172003@gmail.com 0377276928

18 21041472 Lê Thị Phương 02/03/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 phuongngoc8203@gmail.com 0359 762 552

Link truy cập zoom: https://us02web.zoom.us/j/7212647230?pwd=VmF1UzZJUVlLeUE1aUpSbW1ianU5dz09

PHÒNG 13- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 8h15 ngày 29/09/2021

ID phòng zoom: 721 264 7230 : Mật khẩu: MsThao

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

mailto:lingard1512@gmail.com


19 21041473 Lê Thị Thu Phương 22/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lethuphuon1234567@gmail.com 0944142567

20 21041475 Nguyễn Thu 27/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ntp27112003@gmail.com 0878911830

21 21041476 Phùng Thị Mai Phương 12/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 pphuongvit@gmail.com 0374292787

22 21041477 Tạ Thu Phương 02/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 Pipitinhnghich46@gmail.com 0823737552

23 21041478 Cao Sỹ Quý 01/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 caoquy2003ss@gmail.com 0349143036

24 21041479 Ngô Thanh Tâm 09/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ngothanhtam8b2017@gmail.com 0347183806

25 21041480 Hoàng Phương Thảo 04/07/2002 QH.2021 Nhật CLC TT23 thaomuoi0407@gmail.com 0962224732

26 21041481 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 Nguyenthao27123@gmail.com 0345324003

27 21041482 Nguyễn Thị Lệ Thu 22/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 thuntlk.a4k46gtb@gmail.com 0347093523

28 21041483 Lương Minh Thư 20/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lthu202sdtq@gmail.com 0356189146

29 21041484 Nguyễn Linh Thư 04/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyenlinhthu0412@gmail.com 0979004919

30 21041487 Lê Thị Trang 26/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 trangle260703@gmail.com 0354314641

31 21041488 Lê Thu Trang 03/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 le.thu.trang.1203@gmail.com 0362095312

32 21041489 Nguyễn Hà Trang 07/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nhtrang0710.chuyen@tuyenquang.edu.vn 0889980332

33 21041490 Nguyễn Thị Hà Trang 02/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyentrang0201nt@gmail.com 0867612819

34 21041493 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11/05/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ngoctramat@gmail.com 0336994803

35 21041494 Bùi Phương Anh 23/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 bphuonganh2306@gmail.com 0948531065

36 21041495 Đỗ Ngọc Anh 28/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ngocanhdoo2810@gmail.com 0977553493

37 21041496 Đặng Phương Anh 04/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 dphanh0412@gmail.com 0375641203

38 21041497 Hoàng Trần Kim Anh 08/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 htka080903@gmail.com 869775660

39 21041499 Nguyễn Quỳnh Anh 02/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 quynhanh.2003s@gmail.com 0393392709

40 21041500 Trần Lâm Anh 26/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lamlammm123@gmail.com 0962219701

41 21041501 Đặng Thị Quỳnh Chi 13/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 chidangdoanhung@gmail.com 0383054907

42 21041502 Trần Thị Kim Cúc 11/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 hathuongan0921@gmail.com 0329985146

43 21041503 Bùi Thị Diễm 16/03/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 buingocdiem03@gmail,com 0385766005

44 21041504 Nguyễn Thị Bích Diệp 01/08/2002 QH.2021 Nhật CLC TT23 bichdiep01082002@gmail.com 0819184899

45 21041505 Nguyễn Phương Dung 20/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 phdungng2006@gmail.com 0967542365

46 21041506 Nguyễn Nhật Hạ 17/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nhat30890@gmail.com 0986170603

47 21041507 Đặng Thanh Hằng 24/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lenovodream004@gmail.com 0334693359

48 21041508 Nguyễn Thị Hoa 25/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 hoaanuyen@gmail.com 0346666399

49 21041509 Trần Phạm Quỳnh Hoa 17/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 hoa123456xz@gmail.com 0947008436

50 21041510 Trương Thanh Huế 14/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 Truongthanhhue180803@gmail.com 0394347155

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Đinh Thị Thu Trang 983161289 thutrangdinh89@yahoo.com

ID phòng zoom: 456 176 1937 : Mật khẩu: FLF1107

PHÒNG 14- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 8h15 ngày 29/09/2021

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

Link truy cập zoom: https://zoom.us/j/4561761937?pwd=NURCNy9uVHYyTmJBZFlEOHJpVGZyUT09



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041511 Đỗ Duy Hùng 30/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 saitohhung@gmail.com 0328957788

2 21041512 Dương Đan Huy 09/04/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 danhuy10a@gmail.com 0989554709

3 21041513 Bùi Thị Thanh Huyền 07/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 thanhhuyen0706th@gmail.com 0355334451

4 21041514 Bùi Thu Huyền 01/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 huyenbui404@gmail.com 0855086325

5 21041516 Đinh Thu Huyền 16/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ctctmuoi@gmail.com 0868873395

6 21041517 Chu Thị Bích Hường 27/05/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 huongchu2705@gmail.com 0358088517

7 21041518 Nguyễn Thị Vân khánh 23/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vankhanhbg2003@gmail.com 0975563586

8 21041519 Trịnh Thị Vân Khánh 07/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vankhanhtrinh721@gmail.com 0817585003

9 21041520 Phan Nhật Lệ 16/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nhatle16082003vp@gmail.com 0384607203

10 21041521 Bùi Nguyễn Khánh Linh 24/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 linhun2003@gmail.com 0362322503

11 21041522 Bùi Phương Linh 20/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 buiphuonglinh84@gmail.com 0328034546

12 21041523 Dương Thùy Linh 26/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 duongthuylinh2602@gmail.com 0704085144

13 21041524 Lý Yến Linh 14/05/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 linhlyyen@gmail.com 0989633011

14 21041525 Phan Thị Loan 12/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 phanthiloan12910@gmail.com 0984126557

15 21041526 Hoàng Huyền Minh 13/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 hoanghuyenminh13@gmail.com 0919568841

16 21041527 Nguyễn Thị Nhật Minh 26/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 minhnguyenthnht@gmail.com 0853326538

17 21041529 Nguyễn Thị Hà My 08/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 hamy36547@gmail.com 0836208656

18 21041531 Hồ Thị Thuý Ngân 07/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 thuyngan7803@gmail.com 0949522827

19 21041532 Trần Hoàng Tú Ngân 21/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ngan210803@gmail.com 0948551901

20 21041533 Vũ Thị Thanh Ngoan 10/10/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vuttngoan1003@gmail.com 0919613905

21 21041534 Nguyễn Thị Ngọc 23/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyenngoctkcw2312@gmail.com 0868293643

22 21041535 Đặng Trần Linh Phương 24/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 ulisjapLPhuong@gmail.com 0979530306

23 21041536 Trương Thúy Phương 18/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 truongthuyphuong2003@gmail.com 0866463424

24 21041537 Lê Thị Như Quỳnh 31/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 lethinhuquynh3101@gmail.com 0814523636

25 21041538 Trần Thị Tâm 10/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tamtran3002003@gmail.com 0334088758

26 21041539 Mai Trọng Tân 15/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tantrongmaihp@gmail.com 0904093192

27 21041540 Trần Văn Thế 13/05/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 thetran1352003@gmail.com 0948910600

28 21041542 Võ Thị Thanh Thủy 01/03/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vttthuy0103@gmail.com 0971523417

29 21041543 Vũ Thị Thanh Trà 03/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 vuthanhtra0303@gmail.com 0395336328

30 21041544 Dương Thị Thu Trang 26/09/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 dt.thutrang26@gmail.com 0869957619

31 21041545 Lưu Thuỳ Trang 07/01/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 luuthuytrang03@gmail.com 0963870582

32 21041546 Nguyễn Nhật Trang 25/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 Nntrang2512@gmail.com 0585009677

33 21041547 Nguyễn Thu Trang 11/11/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguythutrang111103@gmail.com 0825447867

34 21041548 Nguyễn Đức Trí 17/02/2003 QH.2021 Nhật Chuẩn Nguyethue97@gmail.com 0394791078

35 21041549 Vũ Quang Trường 27/06/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 blablovonvon345@gmail.com 0986105373

36 21041550 Trần Thị Cẩm Tú 25/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 camtu250203@gmail.com 0856917245

37 21041551 Trần Thị Hồng Tú 25/02/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 tranhongtu2525@gmail.com 0947312980

38 21041552 Nguyễn Thị Kim Tuyến 23/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 nguyenthikimtuyenthpttt@gmail.com 0981420487

39 21041553 Phạm Thị Yến 31/07/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 pham2950@gmail.com 0817662686

40 21041554 Trần Anh Minh 06/12/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 minhthantho6a@gmail.com 0366981302



41 21041555 Đỗ Thị Mai Uyên 04/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 maiuyen0408@gmail.com 0867129915

42 21041556 Vũ Hoài An 29/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 vulinhguitar@gmail.com 0944422003

43 21041557 Dương Thị Minh Anh 09/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 minhanhduonggg@gmai.com 0366802482

44 21041558 Hạ Thị Trung Anh 02/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Trunganhvh1@gmail.com 0379934075

45 21041559 Lê Hải Anh 25/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 anhanh25177@gmail.com 0865294933

46 21041560 Lê Thị Hồng Anh 19/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 honganh19092003@gmail.com 0383369293

47 21041562 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 15/08/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dieuanh158@gmail.com 0989661372

48 21041563 Nguyễn Mai Anh 10/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngolanabe@gmail.com 0326180597

49 21041564 Nguyễn Thị Phương Anh 16/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 pn9790310@gmail.com 0904162513

50 21041565 Nguyễn Thị Vân Anh 06/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 vananhng0607@gmail.com 0355297352

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Nguyễn Thị Thuỷ 987525969 thuynt17586@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041566 Thạch Tuấn Anh 26/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tuananhthach53@gmail.com 0355285475

2 21041567 Lê Ngọc Ánh 30/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lengocanh3k9@gmail.com 0988230220

3 21041568 LÊ THỊ ÁNH 10/03/2002 QH.2021 Hàn CLC TT23 anhlevy1003@gmai;.com 0389028229

4 21041569 Lưu Ngọc Ánh 25/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngocanhttcm03@gmail.com 0977898203

5 21041570 Nguyễn Thị Kim Chi 14/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngkchii16@gmail.com 0862781402

6 21041571 Đỗ Thị Ngọc Diệp 30/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngocdiep30092003@gmail.com 0961300903

7 21041572 Phan Thị Bích Diệp 13/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dphanthibich@gmail.com 0964934705

8 21041573 Mai Ngọc Diệu 10/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 maingocdieu1011@gmail.com 0986460310

9 21041574 Đào Thị Thùy Dung 19/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dttd1910@gmail.com 0379441910

10 21041575 Nguyễn Mỹ Duyên 17/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 duyenmynguyenpham@gmail.com 0964200630

11 21041576 Vũ Thị Quỳnh Duyên 13/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 quynhduyen1332003@gmail.com 0705572999

12 21041577 Nguyễn Thị Thùy Dương 11/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenthithuyduong309@gmail.com 0389814309

13 21041578 Đinh Thị Thu Giang 26/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dinhgiangcolen123@gmail.com 0941381366

14 21041579 Lưu Hương Giang 03/08/2003 QH.2021 Nhật CLC TT23 luuhuonggiang38@gmail.com 0826801080

15 21041580 Nguyễn Thị Châu Giang 08/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 macgiang2097@gmail.com 0357331007

16 21041581 Nguyễn Thu Giang 07/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ntgiang0710@gmail.com 0866011710

17 21041583 Nguyễn Thị Thái Hà 17/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 thaiha17092003@gmail.com 0968248784

18 21041584 Nguyễn Việt Hà 25/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 bimax2509@gmail.com 0333118254

19 21041585 Nguyễn Thị Hạ 01/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 wantanabeharuto16@gmail.com 0339905389

20 21041587 Phạm Thu Hải 10/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 thuhaidg@gmail.com 0772674014

Link truy cập zoom: https://us02web.zoom.us/j/6760759364?pwd=ZjdjR2lWbWorVmVla2hJVmJXeHp2QT09

PHÒNG 15- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 8h15 ngày 29/09/2021

ID phòng zoom: 676 075 9364 : Mật khẩu:123456789

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN



21 21041588 Vũ Thị Hồng Hạnh 11/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 vuthihonghanh1101@gmail.com 0973597262

22 21041589 Nguyễn Thị Thu Hậu 23/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenthuhau2303@gmail.com 0326376112

23 21041590 Hoàng Thu Hiền 14/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 hienth1407@gmail.com 0334242462

24 21041591 Trần Thị Hoa 15/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 hoathcshuongmai@gmail.com 0348096427

25 21041594 Đỗ Thị Thu Hương 04/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 thuan3673@gmail.com 0328926361

26 21041596 Nguyễn Thị Lệ 08/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nle055859@gmail.com 0386607418

27 21041597 Bùi Diệu Linh 07/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dieulinhdaey@gmail.com 0369201233

28 21041598 Đặng Thị Diệu Linh 14/04/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dangdieulinh140403@gmail.com 0337776703

29 21041599 Trịnh Hiểu Linh 09/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 trinhhieulinh0912@gmail.com 0399347909

30 21041600 Nguyễn Cẩm Ly 28/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngly285@gmail.com 0866573176

31 21041601 Lương Xuân Mai 08/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 luongxuanmai081@gmail.com 0358539772

32 21041602 Trần Quỳnh Mai 05/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 eunjaewww@gmail.com 0974762241

33 21041603 Trương Ngọc Mai 02/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 maitruongngoc2k3@gmail.com 0964110758

34 21041604 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 23/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 quynhhan1994@gmail.com 0343218806

35 21041605 Tạ Tố Nga 07/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tatonga27@gmail.com 0963497229

36 21041606 Ngô Bích Ngọc 10/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 bichngocn240@gmail.com 0868015361

37 21041607 Nguyễn Ánh Nguyệt 02/08/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 mingloss2893@gmail.com 0389755151

38 21041608 Nguyễn Minh Nguyệt 20/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 minhnguyettd2003@gmail.com 0383011826

39 21041609 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 29/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 saengoppa0311@gmail.com 0983871785

40 21041610 Dương Thị Hà Nhi 28/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 hanhi28052003@gmail.com 0377590075

41 21041611 Đặng Quỳnh Như 25/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nhuquynhdang250612a12@gmail.com 0961930976

42 21041612 Nguyễn Thị Lâm Oanh 06/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lamoanhngu@gmail.com 0352307063

43 21041613 Nguyễn Thị Tú Oanh 22/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenthituoanh240@gmail.com 0906119608

44 21041614 Đinh Phương Quỳnh 25/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 phuongquynh250903@gmail.com 0384413854

45 21041615 Hoàng Ngọc Quỳnh 21/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 qhoangngoc21@gmail.com 0981843643

46 21041617 Phùng Thị Tâm 20/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 phungtamt2@gmail.com 0961732629

47 21041618 Tiêu Thị Thảo 05/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tieuthao359@gmail.com 0987006864

48 21041620 Bùi Thị Hồng Thắm 16/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 hoahuongnguyen161@gmail.com 0966122003

49 21041621 Bùi Thị Hiền Thục 19/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 buithihienthuctt1k588d2@bacninh.edu.vn 0975048125

50 21041622 Trần Thị Thanh Thùy 26/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tttthuy2610@gmail.com 0866781776

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Nguyễn Thanh Vân 948048182 cohoa88@gmail.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

Link truy cập zoom: https://us02web.zoom.us/j/6683963834?pwd=VW91WE9zT25ESXhSbkRPb1VRa0lZUT09

ID phòng zoom: 668 396 3834 : Mật khẩu: msVanULIS

PHÒNG 16- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 8h15 ngày 29/09/2021

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN



1 21041623 Nguyễn Anh Thư 04/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tuankimahnbae@gmail.com 0983783124

2 21041624 Nguyễn Ngọc Minh Thư 24/04/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngocminhthu2404@gmail.com 0932469886

3 21041625 Nguyễn Thị Kim Thư 23/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenkimthu231103@gmail.com 0947500609

4 21041627 Lê Ngọc Trà 12/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lengoctra12102003@gmail.com 0964641262

5 21041628 Bùi Đoàn Thiên Trang 11/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 buidoanthientrang11062003@gmail.com 0913425203

6 21041629 LÊ THỊ TRANG 01/03/2002 QH.2021 Hàn CLC TT23 letrang01032002@gmail.com 0399293406

7 21041630 Mã Thị Kiều Trang 27/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 MatrangMtp@gmail.com 0869089626

8 21041631 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 14/04/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 quynhtrang14042003@gmail.com 0912246389

9 21041632 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 01/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 trangtrangnguyen01072003@gmail.com 0967932003

10 21041633 Trần Thị Thu Trang 12/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 thutrang.a2.namly.2018@gmail.com 0862475134

11 21041634 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Nguyencamtubn2001@gmail.com 0868654223

12 21041635 Đào Khánh Uyên 02/04/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 daominhquan310113@gmail.com 0945323855

13 21041636 Đỗ Thị Hải Yến 02/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 haiyenn0203@gmail.com 0965267818

14 21041637 Lê Hà An 05/08/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 hanlee0583@gmail.com 0865232284

15 21041638 Bùi Ngọc Anh 29/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 buingocanh126@gmail.com 0845866689

16 21041639 Bùi Thị Lan Anh 06/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 buithilananh712003@gmail.com 0975892874

17 21041640 Nguyễn Tuấn Bình 30/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyentuanbinh993@gmail.com 0377434417

18 21041643 Nguyễn Khánh Dung 26/08/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenkhanhdung2608@gmail.com 0969923673

19 21041644 Nguyễn Bạch Dương 24/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 duongkk03@gmail.com 0357225646

20 21041645 Bùi Văn Đức 10/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ducbuitxlcs@gmail.com 0375704965

21 21041646 Lê Thị Hạnh 06/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lethihanh3002@gmail.com 0971851561

22 21041647 Nguyễn Thị Thảo Hiền 18/08/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 thhiennguyen2718@gmail.com 0869588492

23 21041648 Hà Thu Hơn 25/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 hathuhon03@gmail.com 0332451243

24 21041649 Ngô Thị Huệ 25/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngothihue725@gmail.com 0367147645

25 21041650 Ngô Thanh Huyền 10/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 thanhhuyen1052003@gmail.com 0362236315

26 21041651 Nguyễn Thị Huyền 23/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 huyen230503@gmail.com 0796316203

27 21041652 ỨNG THỊ THANH HƯƠNG 12/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 unghuong203@gmail.com 0968108203

28 21041653 Nguyễn Thị Hương 02/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 huong27609@gmail.com 0938382985

29 21041654 Lý Thị Hường 12/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lyhuongg127@gmail.com 0399578306

30 21041655 Nguyễn Thu Hường 21/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenthuhuongg03@gmail.com 0399884056

31 21041656 Đặng Thu Hưởng 06/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dangthuhuong.work@gmail.com 0965422856

32 21041657 Đặng Ngọc Lan 09/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lanngocdang9603@gmail.com 0988767622

33 21041658 Nguyễn Thị Bích Lan 16/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenbichlan2003@gmail.com 0362276615

34 21041659 Bùi Phương Linh 22/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Buiphuonglinh210@gmail.com 0363329088

35 21041660  Dương Thị Diệu Linh 15/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dieulinhsh23@gmail.com 0394191463

36 21041661 Hà Thảo Linh 21/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 diepngan0608@gmail.com 0914671650

37 21041662 Hoàng Diệu Linh 11/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 linhforever111@gmail.com 0355370727

38 21041663 Nguyễn Nhật Linh 30/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyennhatlinh203@gmail.com 0815814959

39 21041664 Trần Thị Ngọc Linh 06/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tranlinh0347@gmail.com 0329294259

40 21041666 Quách Phương Mai 15/01/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ngaobomibanh@gmail.com 0971748761

41 21041667 Nguyễn Hà Trà My 12/02/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nhtmy122@gmail.com 0899257909

42 21041668 Nguyễn Trà My 19/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Nguyenminhtam0811@gmail.com 0866429143



43 21041669 Hoàng Thị Nam 24/10/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nthi36508@gmail.com 0333162742

44 21041670 Nguyễn Thị Thúy Nga 06/08/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nnga51993@gmail.com 0343509810

45 21041671 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenkimnganntk@gmail.com 0373339238

46 21041672 Phan Thị Ngọc 09/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 phanngoc272912@gmail.com 0326649326

47 21041674 Lê Thị Mai Nhung 22/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Treblebass000@gmail.com 0865519615

48 21041675 Tạ Phương Nhung 29/08/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 taphuongnhung2003@gmail.com 0868160818

49 21041676 Nguyễn Thị Tâm Như 14/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nhutung0507@gmail.com 0702224919

50 21041677 Nguyễn Thị Mỹ Ninh 30/09/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Azuranguyen30@gmail.com 0975693021

Danh sách gồm 50 sinh viên

Họ và tên SĐT liên hệ Email Ghi chú

CBCT Nguyễn Kiều Oanh 983970518 nguyenkieuoanh2511@yahoo.com

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Khóa Khoa CTĐT Email Điện thoai

1 21041678 Khổng Kim Oanh 23/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 kimoanhkhong2003@gmail.com 0869664958

2 21041679 Bùi Thị Lan Phương 04/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Lanphuongbui32@gmail.com 0386967048

3 21041680 Nguyễn Thị Hoài Phương 19/08/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dinhthanhngoc168@gmail.com 0362670431

4 21041681 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 25/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nm517641@gmail.com 0971917116

5 21041683 Lê Trần Trung Thành 05/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 thanhle1136@gmail.com 0362776434

6 21041684 Lương Phương Thảo 18/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 lgthao1811@gmail.com 0868716355

7 21041685 Nguyễn Thị Thương Thảo 08/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 nguyenthithuongthao0806@gmail.com 0522114803

8 21041686 Trịnh Phương Thảo 16/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 kimami0395@gmail.com 0912970428

9 21041687 Phạm Minh Thu 13/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 Minhthupham1311@gmail.com 0965941876

10 21041688 Nguyễn Thị Thúy 23/09/2000 QH.2021 Hàn CLC TT23 lbthuy0923@gmail.com 0326839440

11 21041689 Phan Phương Thúy 17/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 doanphan545@gmail.com 0356797056

12 21041690 Trương Thị Diệu Thúy 11/04/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 dieuthuy1142003@gmail.com 0362239476

13 21041691 Nguyễn Thủy Tiên 07/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tient5528@gmail.com 0985754203

14 21041692 Đinh Thuỳ Trang 05/06/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 trangdinh0407@gmail.com 0387905041

15 21041693 Hoàng Quỳnh Trang 12/03/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 hoangquynhtrang12303@gmail.com 0985823532

16 21041694 Lục Thị Trang 18/12/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 ,mytrangg2003@gmail.com 0387850609

17 21041695 Nguyễn Thị Hà Trang 22/05/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 trangvv.225@gmail.com 0356524517

18 21041696 Nguyễn Thị Kiều Trang 07/07/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 iamtrangghihi@gmail.com 0349577636

19 21041697 Dương Thị Thanh Trúc 09/11/2003 QH.2021 Hàn CLC TT23 tructruc0911@gmail.com 0965571098

20 21041698 Trần Hà Anh 03/01/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn haanhyp2003@gmail.com 0936626586

21 21041701 Vũ Mai Chi 22/02/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn alyshayuu@gmail.com 0358035094

22 21041704 Đào Thu Hà 18/11/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn daothuha2003@gmail.com 0832730001

Link truy cập zoom: https://us02web.zoom.us/j/4661839308?pwd=OVpMT1VZNkppQkxnekl3elBpTUtJdz09

PHÒNG 17- Sinh viên có mặt tại phòng thi Zoom lúc: 8h15 ngày 29/09/2021

ID phòng zoom: 466 183 9308  Mật khẩu: 123456

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHOÁ QH.2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN



23 21041707 Phan Thiện Minh Hiếu 23/08/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn Comeon23823@gmail.com 0923872694

24 21041711 Đinh Phương Linh 13/09/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn plinh1293@gmail.com 0339096521

25 21041714 Phạm Ngọc Nam 05/11/2001 QH.2021 Ả Rập Chuẩn lam201pham@gmail.com 0948463236

26 21041716 Nguyễn Thanh Phong 25/03/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn Nguyenphong25032003@gmail.com 0949819435

27 21041718 Đỗ Như Quỳnh 17/02/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn donhuquynh1702@gmail.com 0923628395

28 21041719 Ninh Thị Phương Quỳnh 06/09/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn Pgquynh@gmail.com 0582738938

29 21041721 Nguyễn Duy Thái 21/10/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn funstars03@gmail.com 0977689310

30 21041724 Nguyễn Thanh Thúy 30/09/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn Tethiendong@gmail.com 0399703320

31 21041726 Lê Thị Huyền Trang 15/10/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn lehuyentrang15102003@gmail.com 0964038868

32 21041727 Đào Hải Yến 17/05/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn dhyen175@gmail.com 0826244845

33 21041731 Lê Thu Hà 08/11/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn letha80311@gmail.com 0826210456

34 21041733 Phan Lê Ngọc Hương 15/06/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn ngochuong15062003@gmail.com 0365972373

35 21041734 Kiều Văn Long 14/08/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn longraucau@gmail.com 0772325140

36 21041736 Đỗ Thị Thu Trang 14/06/2003 QH.2021 Ả Rập Chuẩn trangdothithu07@gmail.com 0395473341

37 21041755 Đỗ Anh Vũ 22/10/1987 QH.2021 Nhật CLC TT23 vuanh221987@gmail.com 0948221087

38 21041757 Hoàng Đình Thịnh 10/06/1996 QH.2021 Nhật CLC TT23 hoangthinh1296@gmail.com 0365751382

39 21041758 Lê Tăng Dương 14/06/1992 QH.2021 Ả Rập Chuẩn Duongle.ulis.qh2021@gmail.com 0984596698

40 21041760 Lê Anh Đức 28/03/1997 QH.2021 Hàn CLC TT23 leanhducdh14a1@gmail.com 0368618783

41 21043307 Chu Thị Hiền Anh 25/05/2003 QH.2021 CLC TT23 chuthihienanh2003@gmail.com 0879258808

42 21043387 Nguyễn Thị Hiền 02/04/2003 QH.2021 Chuẩn hienhien02042003@gmail.com 0392642517

43 21043543 Nguyễn Phương Linh 01/09/2003 QH.2021 CLC TT23 fuonglinh19@gmail.com 0981708864

44 21043588 Nguyễn Tài Phước 29/11/2003 QH.2021 Chuẩn phuocnguyen.pn158@gmail.com 0936682285

45 21043595 Nguyễn Anh Quân 02/06/2003 QH.2021 Chuẩn anhquan02062003@gmail.com 0368382622

46 21043696 Vũ Đình Khánh Nhi 24/11/2003 QH.2021 CLC TT23 khanhnhi082@gmail.com 0903110101

47 21041308 Nguyễn Quỳnh Chi 20/08/2003 QH.2021 Trung CLC TT23 nguyenquynhcheese2082003@gmail.com 0389505984

Danh sách gồm 47 sinh viên

mailto:nguyenquynhcheese2082003@gmail.com

